
   Biểu số 1E
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH QUÝ 4 NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số  307   /BC-SNN ngày  05  tháng  12 năm 2019)

Đơn vị tính: nghìn đồng

	Đơn vị
	Số cuộc thanh tra, kiểm tra
	Số cá nhân được thanh tra, kiểm tra
	Số tổ chức được thanh tra, kiểm tra
	Kết quả
	Ghi  chú

	
	Tổng số
	Thành lập đoàn
	Thanh tra độc lập
	
	
	Số có vi phạm
	Số QĐ xử phạt hành chính được ban hành
	Số tiền vi phạm
	Số tiền kiến nghị thu hồi
	Số tiền xử lý tài sản vi phạm
	Số tiền xử phạt vi phạm
	Số tiền đã thu
	

	
	
	
	
	Thanh tra
	Kiểm tra
	Thanh tra
	Kiểm tra
	Tổng số
	Cá nhân
	Tổ chức
	Tổng số
	Cá nhân
	Tổ chức
	Tổng số
	Cá nhân
	Tổ chức
	
	Tổng số
	Tịch thu (thành tiền)
	Tiêu hủy (thành tiền)
	Tổng số
	Cá nhân
	Tổ chức
	Tổng số
	Cá nhân
	Tổ chức
	

	MS
	1=2+3
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=9+10
	9
	10
	11=12+13
	12
	13
	14=15+16
	15
	16
	17
	18=19+20
	19
	20
	21=22+23
	22
	23
	24=25+26
	25
	26
	27

	Thanh tra Sở
	01
	01
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	Chi cục CNTY
	02
	02
	
	
	
	
	
	04
	04
	
	04
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.800
	2.800
	
	2.800
	
	
	

	CLQLNLSTS
	01
	01
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	Chi cục TTBVTV
	02
	02
	
	
	
	
	
	01
	01
	
	01
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	1.500
	
	1.500
	
	
	

	Chi cục Kiểm lâm
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	349.750
	349.750
	
	349.750
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	354.050
	
	
	354.050
	
	
	


	
	


